KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN: KHTN 6 (SÁCH CÁNH DIỀU)
THỜI GIAN LÀM BÀI 60 PHÚT

D. ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
I. Phần trắc nghiệm khách quan (4đ). Mỗi câu trả lời đúng 0,25đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	C
	C
	D
	B
	B
	C
	A
	D
	C
	B
	C
	B
	B
	D
	B


II. Phần tự luận
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Biểu điểm

	17
(1,5đ)
	Em hãy lấy một ví dụ về lực làm thay đổi tốc độ của vật
- Quả bóng đang đứng yên trên sân, dùng chân đá quả bóng.
 Lực của chân đã làm quả bóng biến đổi tốc độ
Em hãy lấy một ví dụ về lực làm biến dạng vật.
- Dùng tay ép quả bóng. 
Lực của tay đã làm quả bóng biến dạng 
( Học sinh có thể lấy các VD khác)
	
0,5đ
0,25đ

0,5đ
0,25đ


	18 
(1,5đ)
	* Lấy 1 ví dụ về ảnh hưởng lực ma sát có lợi
- Đi trên sàn nhà mới lau dễ bị trơn trượt do lực ma sát giữa chân và sàn nhà nhỏ. 
- Cần tăng lực ma sát bằng cách lau khô (lực ma sát có lợi)
* Lấy 1 ví dụ về ảnh hưởng lực ma sát có hại
- Dép đi lâu ngày sẽ bị mòn đế do lực ma sát giữa đế dép với mặt đường làm mòn 
(Lực ma sát có hại)
(Học sinh có thể lấy các VD khác)
	
0,5đ

0,25đ


0,5đ
0,25đ

	19
(1đ)
	Thả quả bóng bàn từ trên cao xuống đất. Thế năng và động năng của quả bóng thay đổi thế nào khi rơi xuống và khi nảy lên, vì sao?
- Khi quả bóng rơi xuống, thế năng của quả bóng giảm, động năng tăng.
Vì độ cao giảm, vận tốc tăng lên
- Khi quả bóng nảy lên, thế năng của quả bóng tăng lên, động năng giảm.
Vì độ cao tăng, vận tốc giảm
	

0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	20
(1đ)
	Kể một số cách bảo quản thức ăn tránh bị hư hỏng do vi khuẩn trong gia đình em.
- Không nên để thức ăn ngoài nhiệt độ phòng quá 2h.
- Giữ nhiệt độ tủ lạnh dưới 4 độ C, tủ đông là dưới 0 độ C.
- Sử dụng thức ăn càng sớm càng tốt. Nếu để càng lâu, một loại vi khuẩn cơ hội , sẽ phát triển.
- Cảnh giác với thực phẩm dễ hư hỏng. Nếu bạn cảm thấy nghi ngờ thì nên vứt bỏ thức ăn thừa ngay. Vi khuẩn vẫn có thể phát triển ngay trong tủ lạnh, khiến thức ăn không còn ngon và gây hại cho sức khỏe.
	

0,25đ
0,25đ
0,25đ

0,25đ

	21
(1đ)
	Hãy kể về vai trò của thực vật đối với con người mà em biết
- Lương thực, thực phẩm
- Làm thuốc, gia vị
- Làm đồ dùng và giấy
- Làm cây cảnh và trang trí, cho bóng mát và điều hòa không khí
	
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ


Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
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